
 

 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /TSKN-KTTS  Hà Nội, ngày       tháng     năm 2026     

V/v thống nhất ghi tên loài thủy sản trên Giấy 

xác nhận (SC) và Giấy chứng nhận (CC) 

 

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố ven biển 

 

Hiện nay, vùng biển Việt Nam đã xác định có trên 2000 loài thủy sản, 

trong đó có hơn 100 loài phổ biến phục vụ chế biến, xuất khẩu thuộc các nhóm 

cá biển, chân đầu, tôm… Các loài này phân bố rộng, di cư theo mùa và có tên 

gọi tiếng Việt khác nhau theo vùng miền, địa phương. Tuy nhiên, mỗi loài chỉ có 

một tên khoa học thống nhất trên toàn thế giới. Thực tế tại Việt Nam cho thấy, 

cùng một loài thủy sản có thể có nhiều tên gọi khác nhau. Ví dụ: cá ngừ vây 

vàng (Thunnus albacares) còn được gọi là cá ngừ vi vàng, cá bò gù; cá ngừ sọc 

dưa (Katsuwonus pelamis) còn gọi là cá ngừ vằn, cá ngừ dưa gang; cá nục heo 

(Coryphaena hippurus) còn gọi là cá dũa, cá bè dũa; mực thước (Uroteuthis 

edulis) còn gọi là mực ống, mực thẻ, mực lao… Trong quá trình khai thác, ngư 

dân thường sử dụng một tên tiếng Việt quen dùng để ghi trong nhật ký khai thác 

thuỷ sản. Tuy nhiên, thời gian qua, Cục Thủy sản và Kiểm ngư nhận được phản 

ánh về việc một số đơn vị từ chối cấp Giấy SC, Giấy CC do tên loài ghi bằng 

tiếng Việt không trùng khớp với tên gọi tại địa phương hoặc danh mục trong tiêu 

chuẩn TCVN 13981:2024. 

Để vừa đảm bảo yêu cầu chống khai thác IUU, vừa tạo điều kiện thuận lợi 

cho người dân, doanh nghiệp, Cục Thủy sản và Kiểm ngư đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố ven biển khẩn trương chỉ đạo các đơn 

vị chuyên môn thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

1. Thực hiện cấp Giấy SC theo đúng quy định tại Điều 4, Điều 11 và Giấy 

CC theo đúng quy định tại Điều 4, Điều 12 của Thông tư số 81/2025/TT-

BNNMT ngày 31/12/2025. Tuyệt đối không yêu cầu người dân, doanh nghiệp 

bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định. 

2. Về tên loài thủy sản: Chấp nhận sử dụng một trong các tên tiếng Việt 

thông dụng (theo vùng miền, địa phương) của loài thủy sản; Bắt buộc kèm theo 

tên khoa học để xác định chính xác loài; Không được từ chối tiếp nhận hoặc trả 

hồ sơ với lý do tên gọi không thống nhất nếu không có căn cứ pháp lý rõ ràng. 

3. Bố trí cán bộ có chuyên môn phù hợp để thẩm định hồ sơ; Tăng cường 

kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết thủ tục của các tổ chức, cá nhân đề nghị; 

Xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, né tránh trách nhiệm, làm ảnh 

hưởng đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp. 
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Cục Thủy sản và Kiểm ngư đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn các tỉnh, thành phố ven biển khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c);  

- Chi cục quản lý về thủy sản; Tổ chức quản lý 

cảng cá các tỉnh, thành phố ven biển (để t/h);  

- VASEP;  

- Lưu: VT, KTTS (NVH);  

KT. CỤC TRƯỞNG  

PHÓ CỤC TRƯỞNG  

 

 

 

 
 

Vũ Duyên Hải          
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